
POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Fax:

Đặng Văn Tùng Chức vụ/Position : Phòng Đào tạo Email:

Người nhận bản mềm báo cáo điểm sau thi: Email: tungdv@ptit.edu.vn

Người nhận Chứng chỉ điểm bản cứng: Điện thoại/Tel:

Địa chỉ nhận Chứng chỉ điểm bản cứng:
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1 Nam Bùi Quang Huy 17 04 2004 034204007480 B22DCKH049 huymainhinh@gmail.com 0824159551 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

2 Nữ Đinh Thị Hường 13 02 2004 037304000510 B22DCDT154 huong2004tfboys@gmail.com 0362681114 D22CQDT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

3 Nữ Phạm Thị Minh Anh 03 08 2004 034304002050 B22DCCN041 minhanhjp38@gmail.com 0942364996 D22CQCN05-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

4 Nam Lương Nhật Minh 18 01 2004 025204000127 B22DCVT340 nhatminh182004@gmail.com 0394412876 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

5 Nam Lê Hữu Nam 14 01 2004 038204031948 B22DCVT356 lehuunamhp2004@gmail.com 0394985236 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

6 Nam Phạm Minh Đức 07 02 2004 027204008250 B22DCDT095 traungo456@gmail.com 0936923716 D22CQDT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

7 Nam Nguyễn Đình Anh 04 07 2004 033204003831 B22DCVT023 vuhoats1@gmail.com 0859717762 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

8 Nam Khuất Quang Đông 01 01 2004 017204004562 B22DCVT146 dongquangkhuat@gmail.com 0981729836 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

9 Nam Nguyễn Ngọc Long 22 12 2004 033204007026 B22DCVT319 phongvan1908@gmail.com 0357488237 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

10 Nam Hoàng Nghĩa Phát 27 03 2004 040204005139 B22DCCN608 phatthoang27032004@gmail.com 0379748024 D22CQCN08-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

11 Nam Bùi Xuân Hải 22 06 2004 034204003632 B22DCAT105 buixuanhai2k4tb@gmail.com 0988552258 D22CQAT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

12 Nam Vũ Hữu Đông 10 02 2004 001204010165 B22DCVT149 donghuuvu2004@gmail.com 0346308427 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

13 Nam Phạm Việt Bách 18 08 2004 036204006654 B22DCVT043 bachbeoyb@gmail.com 0369463962 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

14 Nam Nguyễn Tuấn Anh 06 01 2004 036204014265 B22DCVT026 anhnguyentuan510@gmail.com 0815450815 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

15 Nam Nguyễn Hải Lâm 01 11 2004 001204029074 B22DCVT303 hailam04.work@gmail.com 0339033613 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

16 Nam Phạm Minh Quang 12 10 2003 030203010117 B22DCVT415 minhquangkzd03@gmail.com 0363224962 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

17 Nam Lê Huy Hoàng 02 01 2003 033203005955 B22DCVT205 hoangdtx2003@gmail.com 0836501863 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

18 Nam Cù Nguyên Giáp 18 12 2004 025204003672 B22DCAT102 giapnguyencu2k4@gmail.com 0963287236 D22CQAT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

19 Nam Đinh Hữu Kiên 10 01 2004 037204006408 B22DCVT259 kienchiko@gmail.com 0912735343 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

20 Nam Phan Minh Vương 20 03 2003 033203004957 B22DCVT598 phanchinhvuong2507@gmail.com 0832835235 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

21 Nam Nguyễn Đại Phát 02 03 2004 036204016600 B22DCVT393 phatzunior07@gmail.com 0823152946 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

22 Nam Trần Văn Hoàng 11 11 2004 040204011028 B22DCAT129 bustren12@gmail.com 0983235326 D22CQAT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

23 Nam Hồ Ngọc Long 16 08 2003 197425912 B22DCVT314 vhh579501564@gmail.com 0342708856 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

24 Nam Nguyễn Trọng Bình 02 02 2004 033204005368 B22DCDT040 binh20032912@gmail.com 0976575526 D22CQDT04-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

Địa chỉ /Address : Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEFL ITP PLACEMENT TEST ONLINE

TOEFL ITP PLACEMENT TEST ONLINE REGISTRATION LIST

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

( Be sure to complete all  items in the form)

Tên Đơn vị/Organization: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Điện thoại/Tel: 024.38544451

Người đăng ký/Contact person : 

Danh sách chi tiết/List of entrants :
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25 Nam Nguyễn Văn Khang 06 06 2004 027204002922 B22DCVT291 kdz06062004@gmail.com 0793463716 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

26 Nam Trần Anh Đại 02 04 2004 017204000338 B22DCDT074 trandaitatoo712@gmail.com 0846766833 D22CQDT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

27 Nam Trương Mạnh Tuân 07 04 2004 001204034295 B22DCVT477 mtuan74204@gmail.com 0966325274 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

28 Nam Vũ Đức Kiên 26 09 2004 026204001386 B22DCDT158 vuduckien26082k4@gmail.com 0399582829 D22CQDT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

29 Nam Đỗ Ngọc Minh 12 07 2004 001304048219 B22DCCN528 minhhoi059@gmail.com 0325738794 D22CQCN12-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

30 Nam Phạm Tuấn Anh 13 07 2004 022204010906 B22DCVT033 pta1372004@gmail.com 0366988569 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

31 Nam Lê Trần Quốc Bảo 27 07 2004 036204009524 B22DCVT050 sinestrea2004@gmail.com 0917947910 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

32 Nam Đinh Viết Chiến 24 04 2004 038204018913 B22DCVT076 chien2004mai@gmail.com 0346889136 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

33 Nam Nguyễn Việt Hà 07 07 2004 030204012646 B22DCVT172 hanguyenthua07@gmail.com 0357115095 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

34 Nam Ngô Đức Mạnh 25 12 2003 017203000845 B22DCVT330 ngoducmanhhb@gmail.com 0888935850 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

35 Nam Nguyễn Văn Hân 20 08 2004 036204012854 B22DCDT107 huyhoangtt3@gmail.com 0787454953 D22CQDT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

36 Nam Phạm Đức Thiện 19 09 2004 038203002076 B22DCDT309 thien19903@gmail.com 0967813139 D22CQDT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

37 Nam Bùi Vũ Huy 27 01 2004 026204001284 B22DCAT140 huy15a1k23@cvp.vn 0972437864 D22CQAT04-B 28/10/2022 Ca 2: 9:45-12:30 9:45 Phòng 511 A3

Danh sách này phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 15 ngày làm việc. This list must be summited to IIG Vietnam no less than 15 working days.

Xác nhận của đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Confirmation with Signature, Fullname and Seal

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác. Nếu tại ngày thi, giám thị phát hiện thông tin thí sinh trên danh sách không trùng với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh, thí sinh sẽ không được dự thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

The information included in this list must be completely accurate. If such information is found different from that in the test taker's ID on the test date, the test taker may neither be allowed to take the test nor receive a refund of her/his test fee.

Danh sách có 37 người.

This list comprises 37 test takers.

mailto:thien19903@gmail.com

